
Buổi Tiết/Thứ T2 T3 T4 T5 T6 T7 Chưa xác định

Tiết 1

7:00 - 7:50

Tiết 2

7:50 - 8:40

Tiết 3

8:40 - 9:30

Tiết 4

9:45 - 10:35

Tiết 5

10:35 - 11:25

Tiết 6

11:25 - 12:15

Tiết 7

13:00 - 13:50

Tiết 8

13:50 - 14:40

Tiết 9

14:40 - 15:30

Tiết 10

15:45 - 16:35

Tiết 11

16:35 - 17:25

Tiết 12

17:25 - 18:15

Ghi chú:

Ký hiệu T là viết tắt của tuần, số là số thứ tự của tuần.

Ví dụ T1 là tuần 1 bắt đầu từ ngày 08/12/2014, T2 là tuần 2 bắt đầu từ ngày 15/12/2014 …

Anh văn 1

Số TC: 4

GV: Khoa Ngoại ngữ

Mã lớp: 08CKC_Nhóm 1

Phòng: Einstein 8

Tuần học: T3,4,5,6,7,8,9,13,14

Tuần lễ bắt đầu: 22/12/2014

(từ tuần 15 trở đi gộp nhóm Anh văn 1 

sang sáng thứ 5)

------------

TT nguội

Số TC: 2 (TH)

GV: KS Nguyễn Tiến Dũng

Mã lớp: 08CKC-Nhóm 1

Xưởng Cơ khí

Tuần học: 

T15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26

,27,28,29,30

Tuần bắt đầu: 16/03/2015

Anh văn 1

Số TC: 4

GV: Khoa Ngoại ngữ

Mã lớp: 08CKC_Nhóm 2

Phòng: Descartes 7

Tuần học: 

T3,4,5,6,7,8,9,13,14,15,16,17,18,19,20

Tuần lễ bắt đầu: 22/12/2014

--------------

Anh văn 1

Số TC: 4

GV: Khoa Ngoại ngữ

Mã lớp: 08CKC_Nhóm 1+Nhóm 2

Phòng: Descartes 7

Tuần học: T15,16,17,18,19,20

Tuần lễ bắt đầu: 16/03/2015

(từ tuần 15 trở đi gộp nhóm Anh văn 1 

sang sáng thứ 5)

Chiều

Mã lớp: 08CKC Thời gian học: Tuần 1 bắt đầu từ tuần lễ ngày 09/12/2014

Sáng

Tin học cơ sở

Số TC: 4

Mã lớp: 08CKC_1N

Phòng: Curie 5

Tuần học: 

T6,7,8,9,13,14,15,16,17,18,19,20

Tuần bắt đầu: 12/01/2015

------------

Tin học cơ sở

Số TC: 4

Mã lớp: 08CKC_Nhóm 1+Nhóm 2

Phòng: Curie 6

Tuần học: T15,16,17,18,19,20

Tuần bắt đầu: 16/03/2015

(từ tuần 15 trở đi gộp nhóm Tin học cơ 

sở sang sáng thứ 2)

Vẽ kỹ thuật 1

Số TC: 3

GV: Diệp Lâm Kha Tùng

Mã lớp: 08CKC

Phòng: Descartes 8

Tuần: T3,4,5,6,7,8 (dự trữ)

Tuần lễ bắt đầu: 22/12/2014

-------------

VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG

Số TC: 3

GV: ThS Nguyễn Thanh Tú

Phòng: Eínstein 7 

Tuần học: T13,14,15,16,17,18,19,20,21

Tuần lễ bắt đầu: 02/03/2015

Vẽ kỹ thuật 1

Số TC: 3

GV: Diệp Lâm Kha Tùng

Mã lớp: 08CKC

Phòng: Descartes 8

Tuần: T3,4,5,6,7,8 (dự trữ)

Tuần lễ bắt đầu: 22/12/2014

-------------

Vật liệu học

Số TC:2

GV:Đỗ Thị Phương Khanh

Mã lớp: 08CKC

Phòng: Descartes 8

Tuần học: 13,14,15,16,17,18

Tuần lễ bắt đầu: 02/03/2015

---------------

Công nghệ kim loại

Số TC: 2

GV: Đỗ Thị Phương Khanh

Mã lớp 08CKC

Phòng: Descartes 8

Tuần học: 19,20,21,22,23,24

Tuần lễ bắt đầu: 13/04/2015

Tin học cơ sở

Số TC: 4

Mã lớp: 08CKC_2N

Phòng: Curie 5

Tuần học: T5,6,7,8,9,13,14

Tuần bắt đầu: 05/01/2015

(từ tuần 15 trở đi gộp nhóm Tin học cơ sở sang 

sáng thứ 2)

----------------

TT nguội

Số TC: 2 (TH)

GV: KS Nguyễn Tiến Dũng

Mã lớp: 08CKC-Nhóm 2

Xưởng Cơ khí

Tuần học: 

T15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29

,30

Tuần bắt đầu: 16/03/2015

TRƯỜNG CAO ĐẲNG VIỄN ĐÔNG THỜI KHÓA BIỂU KHÓA 8 NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ
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